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PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY 

 

ST

T 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày cấp 

Giấy NSH 

Nơi cấp 

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1.  Thân Hồng Linh  
Chủ tịch 

HĐQT 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

2.  Trần Đức Toàn  

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng giám 

đốc 

  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

3.  Nguyễn Bá Minh  
Thành viên 

HĐQT 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 15/10/2021   
Người nội 

bộ 

4.  Kiều Bích Hoa 

 
Thành viên 

HĐQT 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

5.  Tống Văn Toàn  
Thành viên 

HĐQT 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/6/2023   
Người nội 

bộ 

6.  Nguyễn Văn Phúc  
Trưởng 

BKS 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

7.  Phạm Vũ Thành  
Thành viên 

BKS 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

8.  Hoàng Khánh Duy  
Thành viên 

BKS 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 
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9.  
Nguyễn Thị Tố 

Trinh 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 28/4/2021   
Người nội 

bộ 

10.  Nguyễn Đình Thi  
Phó Tổng 

giám đốc 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 22/6/2022   
Người nội 

bộ 

11.  Nguyễn Xuân Hải  
Phó Tổng 

giám đốc 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 19/5/2020   
Người nội 

bộ 

12.  
Nguyễn Trường 

Linh 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 01/8/2022   
Người nội 

bộ 

13.  Nguyễn Minh Hồng  
Phó Tổng 

Giám đốc  
  

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 30/12/2022   
Người nội 

bộ 

14.  Đoàn Đức Phi  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 03/12/2024   
Người nội 

bộ 

15.  
Nguyễn Thị Đoan 

Trang 
 

Kế toán 

trưởng 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 22/6/2022   
Người nội 

bộ 

16.  Đinh Thị Thủy  

Người phụ 

trách quản 

trị công ty 

kiêm thư ký 

công ty 

  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH  03/10/2022   
Người nội 

bộ 

17.  Lê Thị Thanh Bình  

Trưởng ban 

Kiểm toán 

nội bộ 

  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 01/01/2023   
Người nội 

bộ 

18.  Trần Hải Yến Chi  

Chuyên 

viên kiểm 

toán nội bộ 

  

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 01/01/2023   
Người nội 

bộ 

19.  
Quách Huyền 

Phương 
 

Chuyên 

viên kiểm 
  

Cục Cảnh 

sát QLHC 
 01/01/2025   

Người nội 

bộ 
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toán nội bộ về TTXH 

20.  Nguyễn Ngọc Tấn  

Người được 

ủy quyền 

công bố 

thông tin 

  Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

 

15/12/2023   
Người nội 

bộ 

21.  
Tổng công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC) 

     

Tầng 23- 24 Tòa 

nhà Charmvit, 

117 Trần Duy 

Hưng, Hà Nội 

   
Cổ đông 

Nhà nước 

22.  
ORIENTAL 

CONSULTANTS 

GLOBAL CO., LTD 

     

20-2, 

Nishishinjuku 3-

chome, 

Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan 

   

Cổ đông 

nước 

ngoài, cổ 

đông lớn 

trên 5% 

23.  
Công ty cổ phần 

Khảo sát và xây 

dựng (USCO) 

  
010010

7123 

15/10/2004 

thay đổi lần 

8 ngày 

15/05/2023 

Sở 

KH&ĐT 

thành phố 

Hà Nội 

91 Phùng Hưng, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

   
Công ty 

con 

24.  

Công ty cổ phần Tư 

vấn đầu tư và thiết 

kế xây dựng Việt 

Nam (CDC) 

  
010010

6112 

05/06/2014 

thay đổi lần 

7 ngày 

13/04/2023 

Sở 

KH&ĐT 

thành phố 

Hà Nội 

37 Lê Đại Hành, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

   
Công ty 

con 

25.  

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng công 

nghiệp và Đô thị 

Việt Nam (VCC) 

  
010010

6183 

23/5/2016 

thay đổi lần 

8 ngày 

18/04/2023 

Sở 

KH&ĐT 

thành phố 

Hà Nội 

Tầng 8, Tòa nhà 

14 tầng số 10 

Hoa Lư, Hà Nội 

   
Công ty 

con 

26.  

Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng công 

trình vật liệu xây 

dựng (CCBM) 

  
010010

9095 

14/3/2012 

thay đổi lần 

6 ngày 

19/06/2023 

Sở 

KH&ĐT 

thành phố 

Hà Nội 

Ngõ 235 Đường 

Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

   
Công ty 

con 
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số 

CMND/

Hộ 

chiếu/Đ

KKD 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú, mối 

quan hệ với 

người nội bộ 

1 Thân Hồng Linh  
Chủ tịch 

HĐQT 
    

8.036.85

7 

22,465

% 

7.984.857 CP 

Đại diện quản 

lý phần vốn của 

SCIC  

52.000 CP sở 

hữu cá nhân 

1,1 
Phạm Thị Minh 

Thư 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Mẹ đẻ 

1,2 Đỗ Thị Vân  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Mẹ vợ 

1,3 Bạch Thu Hà  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Vợ 

1,4 Thân Quốc Thái  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Con trai 

1,5 Thân Bạch Diệu  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Con gái 

1,6 Thân Tố Quyên  
 

        - Người có liên 
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quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Em gái 

1,7 Trần Lê Minh Anh     

 

   

- Người có liên 

quan đến ông 

Thân Hồng 

Linh - Con dâu 

1,8 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

(SCIC) 

    

 

 
31.238.2

48 
87,32% 

Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Thân 

Hồng Linh - 

Đại diện quản 

lý phần vốn do 

SCIC ủy quyền 

2 Trần Đức Toàn  

Thành viên 

HĐQT - 

Tổng giám 

đốc 

    
7.156.09

0 

20,003

% 

7.154.890 CP 

Đại diện quản 

lý phần vốn của 

SCIC  

1.200 CP sở 

hữu cá nhân 

2,1 Trần Văn Hiển  
 

        

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Bố đẻ 

2,2 Bùi Thị Dung  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Mẹ đẻ 

2,3 
Nguyễn Thị 

Nguyên 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Mẹ vợ 

2,4 Mai Thị Thu Hiền  
 

  
 

     
- Người có liên 

quan đến ông 
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Trần Đức Toàn 

- Vợ 

2,5 Trần Mai Trang  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Con gái 

2,6 Trần Đức Minh  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Con trai 

2,7 Trần Thị Thu Hiền  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Em gái 

2,8 Trần Đức Tuấn  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Em trai 

2,9 
Hoàng Thị Phương 

Lan 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Trần Đức Toàn 

- Em dâu 

2,10 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

(SCIC) 

    

 

 
31.238.2

48 
87,32% 

Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Trần Đức 

Toàn - Đại 

diện quản lý 

phần vốn do 

SCIC ủy quyền 

3 Nguyễn Bá Minh  
Thành viên 

HĐQT 
    

5.385.16

7 

15,053

% 

5.366.167 CP 

Đại diện quản 

lý phần vốn của 

SCIC  

19.000 CP sở 
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hữu cá nhân 

3,1 Nguyễn Bá Linh  
 

        

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Bố đẻ 

3,2 Trần Thị Hiền           

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Mẹ đẻ 

3,3 
Dương Thị Thanh 

Vân 
 

 
     500 

0,0013

%  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh – Vợ 

3,4 
Nguyễn Lâm 

Phương 
          

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Con gái 

3,5 Nguyễn Bá Thức           

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Con 

trai 

3,6 Nguyễn Thị Hà           

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Em gái 

3,7 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
          

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Bá 

Minh - Em rể 

3,8 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

(SCIC) 

      
31.238.2

48 
87,32% 

Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Nguyễn 

Bá Minh - Đại 
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diện quản lý 

phần vốn do 

SCIC ủy quyền 

3,9 

Công ty Cổ phần 

nước và môi trường 

Việt Nam 

     

 

    

- Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Nguyễn 

Bá Minh - 

TVHĐQT 

4 Tống Văn Toàn  
Thành viên 

HĐQT 
    

5.366.16

7 
15% 

5.366.167 CP 

Đại diện quản 

lý phần vốn của 

SCIC  

0 CP sở hữu cá 

nhân 

4,1 Tống Văn Thống           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Bố đẻ 

4,2 Đào Thị Lanh           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Mẹ đẻ 

4,3 Nguyễn Văn Hoan           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Bố vợ 

4,4 Nguyễn Thị Hương           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Mẹ vợ 

4,5 Nguyễn Hải Ninh           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Vợ 
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4,6 
Tống Nguyễn Bảo 

Anh 
          

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn – con đẻ 

4,7 
Tống Nguyễn Mai 

Anh 
          

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn – con đẻ 

4,8 Tống Văn Lai           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Anh 

trai 

4,9 Tống Thị Lan           

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Chị gái 

4,10 Tống Thị Ngân  
 

        

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Em gái 

4,11 Nguyễn Minh Hải  
 

        

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Em vợ 

4,12 
Vũ Thị Thùy 

Dương 
 

 
        

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Chị dâu 

4,13 
Nguyễn Quang 

Thanh 
 

 
        

- Người có liên 

quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Em rể 

4,14 Trương Đức Hưng  
 

        - Người có liên 
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quan đến ông 

Tống Văn 

Toàn - Anh rể 

4,15 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

(SCIC) 

      
31.238.2

48 
87,32% 

Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Tống Văn 

Toàn - Đại 

diện quản lý 

phần vốn do 

SCIC ủy quyền 

4,16 

Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu và 

hợp tác đầu tư giao 

thông vận tải 

(Tracimexco) 

 
 

      

- Tổ chức có 

liên quan đến 

ông Tống Văn 

Toàn - 

TVHĐQT 

5 Kiều Bích Hoa  
Thành viên 

HĐQT 
    

5.366.16

7 
15% 

5.366.167 CP 

Đại diện quản 

lý phần vốn của 

SCIC  

0 CP sở hữu cá 

nhân 

5,1 Kiều Tiến Hùng  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Bố đẻ 

5,2 Bùi Thị Huệ  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Mẹ đẻ 

5,3 Đặng Văn Phúc  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Bố chồng 

5,4 Phạm Thị Chìu  
 

        - Người có liên 
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quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Mẹ 

chồng 

5,5 Đặng Quốc Phong  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- chồng 

5,6 
Đặng Nguyên 

Phương 
 

 
        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- con đẻ 

5,7 
Đặng Thị Kim 

Khánh 
 

 
        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- con đẻ 

5,8 Kiều Tiến Cường  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Em trai 

5,9 Kiều Bích Hạnh  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Em gái 

5,10 Kiều Thu Hương  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Kiểu Bích 

Hoa- Em gái 

5,11 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

(SCIC) 

     

 

31.238.2

48 
87,32% 

Tổ chức có 

liên quan đến 

bà Kiều Bích 

Hoa - Đại diện 

quản lý phần 
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vốn do SCIC 

ủy quyền 

5,12 
Tổng công ty 

Licogi - CTCP 
 

 
   

 

    

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Bà Kiểu Bích 

Hoa - TVBKS 

5,13 

Công ty Cổ phần 

Phát triển hạ tầng 

KCN Thái Nguyên 

     

 

    

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Bà Kiểu Bích 

Hoa - Chủ tịch 

HĐQT 

6 Nguyễn Văn Phúc  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
    5.000 0,013%   

6,1 Nguyễn Văn Nhạn  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Bố đẻ 

6,2 
Trần Thị Tường 

Thư 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Mẹ đẻ 

6,3 Hoàng Văn Phúc  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Bố vợ 

6,4 Hoàng Thị Thủy  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Vợ 

6,5 
Nguyễn Khôi 

Nguyên 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- con đẻ 
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6,6 
Nguyễn Phúc 

Nguyên 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- con đẻ 

6,7 
Nguyễn Thị Trần 

Tuyết Lan 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Chị gái 

6,8 Nguyễn Anh Tuấn  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Anh trai 

6,9 Nguyễn Văn Thọ  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em trai 

6,1 Nguyễn Trọng Đại  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em trai 

6,11 
Nguyễn Tiến 

Lượng 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em trai 

6,12 Nguyễn Việt Hà  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em dâu 

6,13 Phạm Thúy Quỳnh  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em dâu 

6,14 
Nguyễn Thị 

Phượng 
 

 
  

 
     

- Người có liên 

quan đến ông 



14 

 

Nguyễn Văn 

Phúc- Em dâu 

6,15 

Công ty Cổ phần 

Bất động sản 

Lilama 

 
 

        

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyễn 

Văn Phúc - TV 

HĐQT 

6,16 

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển 

hạ tầng Tân cảng 

 
 

        

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyễn 

Văn Phúc - 

TVBKS 

7 Phạm Vũ Thành  
Thành viên 

BKS 
    9.900 0.025%   

7,1 Vũ Thị Trinh Đoan  
 

 

 

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Mẹ đẻ 

7,2 Phạm Thị Thìn  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Mẹ vợ 

7,3 Liễu Bích Liên  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Vợ 

7,4 Phạm Tuấn Đạt  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Con 

trai 

7,5 Phạm Nam Khánh  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 
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Thành - Con 

trai 

7,6 Phạm Vũ Thắng     

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Em 

trai 

7,7 Lê Hồng Việt  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Phạm Vũ 

Thành - Em 

dâu 

8 Hoàng Khánh Duy  
Thành viên 

BKS 
    0 0,00%   

8,1 Hoàng Cương Nghị  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy - Bố đẻ 

8,2 Hà Thị Diệu Hồng  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy - Mẹ đẻ 

8,3 Quản Văn Mạnh  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy - Bố vợ 

8,4 
Trần Thị Minh 

Phượng 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy - mẹ vợ 

8,5 Quản Thị Huệ Thu  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 
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Duy - Vợ 

8,6 Hoàng Minh Tú  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy – con đẻ 

8,7 
Hoàng Thùy 

Dương 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Khánh 

Duy - Em gái 

8,8 

Công ty cổ phần 

Phát triển hạ tầng 

Khu công nghiệp 

Thái Nguyên 

 
 

        

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Hoàng 

Khánh Duy - 

TVBKS 

9 
Nguyễn Thị Tố 

Trinh 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
    8.900 0,025%   

9,1 Nguyễn Xuân Mai  
 

 

       

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh - Bố đẻ 

9,2 Lê Thị Hằng  
 

        

- Người có liên 

quan đếnBà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh - Mẹ đẻ 

9,3 Lương Đức Trung  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- chồng 

9,4 Lương Thanh Tâm  
 

        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Con đẻ 

9,5 Lương Bằng Linh  
 

        
- Người có liên 

quan đến Bà 
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Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Con đẻ 

9,6 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
 

 
        

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Chị gái 

9,7 
Nguyễn Hồng 

Quang 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Em trai 

9,8 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Con đẻ 

9,9 Trần Đăng Đông           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Anh rể 

9,10 Bùi Đăng Duẩn           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Em rể 

9,11 
Nguyễn Thị Minh 

Đức 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Em gái 

9,12 
Nguyễn Thị Việt 

Chung 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Em dâu 
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9,13 Tăng Trung Thành           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị Tố 

Trinh- Em rể 

9,14 

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

tổng hợp 

     

 

    

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Bà Nguyễn Thị 

Tố Trinh - TV 

HĐQT 

9,15 

Công ty cổ phần 

bất động sản 

LilamaLand 

     

 

    

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Bà Nguyễn Thị 

Tố Trinh - TV 

BKS 

10 Nguyễn Đình Thi  
Phó Tổng 

giám đốc 
    0 0,00%   

10,1 Nguyễn Đình Thu     

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Bố đẻ 

10,2 Tạ Thị Xuyến     

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Mẹ đẻ 

10,3 Trịnh Thị Sơn     

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Mẹ vợ 
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10,4 
Hà Thị Thiên 

Hương 
    

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Vợ 

10,5 
Nguyễn Hà Trung 

Hiếu 
    

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Con trai 

10,6 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
          

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Chị gái 

10,7 
Nguyễn Đình 

Thanh 
          

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Em trai 

10,8 Phạm Xuân Bình           

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Anh rể 

10,9 Tạ Tuyết Minh  
 

        

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Đình 

Thi- Em dâu 

10,1

0 

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

Công nghiệp và Đô 

Thị Việt Nam 

 
 

        

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyên 

Đình Thi - TV 

HĐQT 

11 Nguyễn Xuân Hải  
Phó Tổng 

giám đốc 
    20.000 0,056%   
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11,1 Nguyễn Xuân Hòe  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Bố đẻ 

11,2 Nguyễn Thị Nha  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Mẹ đẻ 

11,3 
Nguyễn Đức 

Trường 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Bố vợ 

11,4 
Trương Thị Ngọc 

Dung 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Mẹ vợ 

11,5 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Vợ 

11,6 Nguyễn Thái Sơn  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Con đẻ 

11,7 Nguyễn Hà Linh  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Con đẻ 

11,8 
Nguyễn Thị Hải 

An 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Em gái 
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11,9 Nguyễn Đức Hùng  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Xuân 

Hải - Em rể 

11,1

0 

Công ty Cổ phần tư 

vấn công nghệ, 

Thiết bị và Kiểm 

định xây dựng – 

CONINCO 

 
 

        

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyên 

Xuân Hải - TV 

HĐQT 

12 
Nguyễn Trường 

Linh 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
    2.000 0,005% 

 

12,1 
Nguyễn Như 

Chung 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Bố đẻ 

12,2 Đào Thị Túy  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Mẹ đẻ 

12,3 
Nguyễn Mạnh 

Tùng 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Bố vợ 

12,4 Lê Thị Xuân  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Mẹ vợ 

12,5 
Nguyễn Huyền 

Trang 
 

 
  

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Vợ 

12,6 
Nguyễn Hoàng 

Linh Anh  
 

 
  

 

     
- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 
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Linh- con đẻ 

12,7 
 Nguyễn Ngọc Tú 

Anh 
    

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Trường 

Linh- con đẻ 

12,8 
Nguyễn Tường 

Minh 
    

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- con đẻ 

12,9 Nguyễn Như Thúy     

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyễn Trường 

Linh- Chị gái 

12,1

0 

Công ty CP TV đầu 

tư và thiết kế XD 

VN- CDC  

          

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyễn 

Trường Linh - 

TV HĐQT 

13 Nguyễn Minh Hồng  
Phó Tổng 

giám đốc 
   

 

2.000 0,005%   

13,1 Nguyễn Thị Tỵ     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Mẹ đẻ 

13,2 Bùi Ngọc Nam     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Bố vợ 

13,3 Lê Thị Thịnh     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Mẹ vợ 

13,4 Bùi Trà My     
 

 
    

- Người có liên 

quan đến Ông 
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Nguyên Minh 

Hồng- Vợ 

13,5 
Nguyễn Minh 

Hoàng 
    

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- con trai 

13,6 Nguyễn Hà Phương     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Con gái 

13,7 
Nguyễn Thị Kim 

Phúc 
    

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Chị gái 

13,8 
Nguyễn Thị Kim 

Hạnh 
    

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Chị gái 

13,9 Nguyễn Minh Đức     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Anh trai 

13,1

0 
Nguyễn Minh Tài     

 

 

    

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Anh trai 

13,1

1 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
    

 

     

- Người có liên 

quan đến Ông 

Nguyên Minh 

Hồng- Chị gái 
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13,1

2 

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

công trình vật liệu 

xây dựng 

          

- Tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyễn 

Minh Hồng - 

TV HĐQT  

 

 

14 

 

 

 

Đoàn Đức Phi 
 

Phó Tổng 

giám đốc 

    

10.400 0,029%  

14,1 

Nguyễn Thị Ngoãn 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Mẹ đẻ 

14,2 

Vũ Hương Thảo 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Vợ 

14,3 

Đoàn Minh Thư 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Con đẻ 

14,4 

Đoàn Đức Anh 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Con đẻ 

14,5 

Đoàn Kim Anh 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Chị gái 

14,6 

Đoàn Đức Minh 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Anh trai 
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14,7 

Vũ Văn Quyết 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Bố vợ 

14,8 

Đỗ Minh Cương 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Mẹ vợ 

14,9 

Vũ Hoàng Anh 

    

  

  

Người có liên 

quan đến ông 

Đoàn Đức Phi 

– Chị vợ) 

15 
Nguyễn Thị Đoan 

Trang 
 

Kế toán 

trưởng 
   

 

21.600 0,06%   

15,1 Nguyễn Thị Bình           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 

Mẹ đẻ 

15,2 Nguyễn Tạo Như           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 

Chồng 

15,3 
Nguyễn Thanh 

Phương 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 

Con đẻ 

15,4 Nguyễn Tạo Thanh           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 
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Con đẻ 

15,5 Nguyễn Tạo Quang           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 

Con đẻ 

15,6 Đinh Thị Tú Hoàn           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Nguyễn Thị 

Đoan Trang- 

Chị dâu 

16 Đinh Thị Thủy  

Người phụ 

trách quản 

trị công ty 

kiêm thư ký 

công ty 

    0 0,00%   

16,1 Đinh Văn Tiến  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Bố đẻ 

16,2 Đồng Thị Thái  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Mẹ đẻ 

16,3 Hà Đức Thiệu  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Bố 

chồng 

16,4 Hà Thị Lại  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Mẹ 

chồng 
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16,5 Hà Văn Phúc  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Chồng 

16,6 Hà Bảo Khang  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- con đẻ 

16,7 Hà Mỹ Xuân  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- con đẻ 

16,8 Đinh Văn Thắng  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Anh trai 

16,9 Nguyễn Ly Phương  
 

  

 

     

- Người có liên 

quan đến Bà 

Đinh Thị 

Thủy- Chị dâu 

17 Lê Thị Thanh Bình  
Trưởng ban 

Kiểm toán 

nội bộ 
    2.500 0,007%   

17,1 Phạm Thị Huyền           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Mẹ đẻ 

17,2 Trần Tuấn Anh           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Chồng 

17,3 Trần Lê Quỳnh Mai           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Con đẻ 
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17,4 Trần Đức Tuấn           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Con đẻ 

17,5 Lê Thị Thanh An           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Em gái 

17,6 Lê Nguyên Khang           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Em trai 

17,7 Phan Quốc Dân           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Em rể 

17,8 Tô Thị Hồng           

- Người có liên 

quan đến Bà Lê 

Thị Thanh Bình 

- Em dâu 

18 Trần Hải Yến Chi  
Chuyên viên 

Ban kiểm 

toán nội bộ 
    0 0,00%   

18,1 Trần Quang Tuyến           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Bố đẻ 

18,2 Trịnh Phương Mai           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Mẹ đẻ 

18,3 Chu Minh Đức           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Bố chồng 
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18,4 
Trần Thị Kim 

Phương 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Mẹ chồng 

18,5 Chu Quang Hưng           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Chồng 

18,6 Chu Bảo Ngọc            

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi – con đẻ 

18,7 Chu Quang Minh           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi – con đẻ 

18,8 Trần Anh Dũng           

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Em trai 

18,9 
Nguyễn Huyền 

Trang 
          

- Người có liên 

quan đến Bà 

Trần Hải Yến 

Chi - Em dâu 

19 
Quách Huyền 

Phương 
 

Chuyên viên 

ban Kiểm 

toán nội bộ 
       

19,1 Nguyễn Thăng Long         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – 

Chồng 

19,2 Quách Văn Cương         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Bố đẻ 
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19,3 Trần Thị Thanh Vân         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Mẹ đẻ 

19,4 Nguyễn Văn Lý         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Bố 

chồng 

19,5 Phạm Thị Thu         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Mẹ 

chồng 

19,6 Quách Thành Chương         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Anh 

ruột 

19,7 Nguyễn Kim Dung         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Chị 

dâu 

19,8 Nguyễn Việt Khoa         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương – Con 

đẻ 

19,9 Nguyễn Minh Khôi         

Người có liên 

quan đến bà 

Quách Huyền 

Phương - Con 

đẻ 
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20 Nguyễn Ngọc Tấn  

Người được 

ủy quyền 

công bố 

thông tin 

      Người nội bộ 

20,1 Nguyễn Ngọc Tú     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Bố đẻ 

20,2 Phạm Thị Diễm     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Mẹ đẻ 

20,3 Nguyễn Thu Thảo     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Vợ 

20,4 Nguyễn Minh Trí     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - con đẻ 

20,5 Nguyễn Trí Long     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - con đẻ 

20,6 
Nguyễn Tiến 

Phong 
    

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Em ruột 

20,7 Nguyễn Văn Bình     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Bố vợ 
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20,8 Cao Thị Hồng Lâm     

  

  

- Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Tấn - Mẹ vợ 
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PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

 

TT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
Lý do tăng, 

giảm Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

01 Nguyễn Xuân Hải 
Phó Tổng 

giám đốc 
25.000 0,07 20.000 0,056 Bán 

02 Lê Thị Thanh Bình 

Trưởng 

ban Kiểm 

toán nội bộ 

2.100 0,006 2.500 0,007 Mua 
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